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	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo
	Chữ kí gia đình




A. Phần luyện đọc  

1. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì 1 Tiếng Việt  lớp 3.

II. ĐỌC HIỂU: Thời gian 25 phút (6 điểm)                

Đọc thầm bài văn sau:

	TRĂNG LÊN

        Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

        Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua, mỗi lúc mảnh dần rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng ruộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát.

        Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã sáng hẳn: trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao, mặt trăng nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không. Ánh trăng trong chảy khắp cả trên cành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.

        Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ, lấp lánh như thủy tinh. Một cành cây cong xuống rồi vụt lên, lá rung động lấp lánh ánh trăng như ánh nước.

                                                                                                           THẠCH LAM


 
 Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ trư​ớc ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:

Câu 1:  Bài văn tả cảnh trăng bắt đầu lên vào thời điểm nào trong ngày? 

a. Thời điểm ngày chưa tắt hẳn.

b. Giữa đêm khuya.

c. Trời bắt đầu sáng .

Câu 2:  Bài văn tả cảnh trăng lên ở đâu? 

a. Ở trên đồng ruộng.

b. Ở sau ngôi chùa cổ.

c. Ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa.

 Câu 3: Lúc đang lên, mặt trăng như thế nào ? 

a. Tròn, to và đỏ.

b. Sáng vằng vặc.

c. Nhỏ và sáng rực.

Câu 4:  Câu văn nào tả trăng khi sáng hẳn ? 

   
 a. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua, mỗi lúc mảnh dần rồi đứt hẳn.

   
 b. Ánh trăng trong chảy khắp cả trên cành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.

    
 c. Một cành cây cong xuống rồi vụt lên, lá rung động lấp lánh ánh trăng như ánh nước.

Câu 5:  Trong câu văn: “Ánh trăng vằng vặc chảy khắp trên cành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa. ” Có những từ chỉ đặc điểm nào?

a. Vằng vặc, chảy 

b. Ánh trăng, trắng xóa

c. Vằng vặc, trắng xóa

Câu 6:  Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ? Đó là các hình ảnh nào?

a. Một hình ảnh. 

b. Hai hình ảnh. 

c. Ba hình ảnh.

 Đó là :...................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Câu “Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên.” được viết theo mẫu câu nào?

a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào ?

Câu 8:  Hãy đặt một câu theo mẫu: Ai là gì?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. Phần Luyện viết

I. Chính tả :  GV đọc cho HS viết bài: 

TRĂNG LÊN

        Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

        Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua, mỗi lúc mảnh dần rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng ruộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát.

II. Tập làm văn:  

         Hãy viết đoạn văn kể về một người hàng xóm mà em yêu quý.

______________________________________________
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	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo
	Chữ kí gia đình




A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập thành tiếng 

2. Bài tập đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu 

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

	Cây đường phố


Cây đường phố Hà Nội như tấm lịch có thể đo thời gian hàng tháng bằng hương sắc của từng loài.


Tháng Giêng là quất đào đỏ rực vàng trên khắp các công viên. Tháng Hai, cụm cây gạo cổng đền Ngọc Sơn ven hồ Hoàn Kiếm như những chấm son điểm tận trời xanh, gọi từng đàn sáo lại quây quần. Tháng Ba, hoa sấu rải trắng mặt hè như những nong gạo nếp gợi niềm no đủ. Tháng Tư, thấp thoáng muồng đào như mặt trời hồng và e ấp hương ngọc lan nhẹ buông trong gió từ các khoảnh vườn biệt thự. Tháng Năm, chói gắt màu phượng đỏ hầu khắp các sân trường, xôn xao giục giã một mùa thi. Tháng Sáu, tháng Bảy, hoa bằng lăng đẹp không chỉ ở bóng mát, ở màu hoa mà còn đẹp cả lúc lá non vừa nảy, đỏ tím như đàn bướm đậu trên cành...

(Nguyễn Hà)


(1) Bài văn nói đến nét đặc trưng nào của Hà Nội ? 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng :

A. Đặc sản của Hà Nội

B. Cây trên đường phố Hà Nội

C. Nét thanh lịch của người Hà Nội.

(2) Bài văn nhắc đến các loài cây đặc trưng của những tháng nào ? 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng :

A. Từ tháng Giêng đến tháng Mười Hai

B. Từ tháng Giêng đến tháng Sáu.

C. Từ tháng Giêng đến tháng Bảy

(3) Loài cây nào là đặc trưng của tháng Ba ? 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng :

A. Cây sấu
B. Cây phượng
C. Cây bằng lăng

(4) Cây bằng lăng của tháng Sáu, Bảy có gì đẹp?

(5) Dòng nào dưới đây nêu đúng nội dung chính của bài văn?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng :

A. Cây trên đường phố Hà Nội rất đẹp

B. Cây trên đường phố Hà Nội có rất nhiều hương sắc

C. Cây trên đường phố Hà Nội như tấm lịch có thể đo thời gian bằng hương sắc của từng loài.

(6) Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của cây cối trên đường phố Hà Nội?

Hãy viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em.

(7) Em thích vẻ đẹp của loài cây nào nhất trong các loài cây được nói đến trong bài văn? Vì sao?

(8) Bài văn có mấy hình ảnh so sánh?
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng :

A. Ba hình ảnh
B. Bốn hình ảnh         C. Năm hình ảnh

Ghi lại một câu văn có hình ảnh so sánh mà em thích nhất.

(9) Tìm và ghi lại các từ chỉ hoạt động trong câu “Cây gạo gọi từng đàn sáo đến quây quần.”
(10) Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: “Tháng Giêng, quất đào đỏ rực vàng trên khắp các công viên.”

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả nghe – viết ) 

Đêm trăng đẹp

Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. Mặt trăng tròn, to và đỏ từ từ nhô lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua mỗi lúc một mảnh dần rồi đứt hẳn. Trên những quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng mùi hương thơm mát.

Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre.

2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)

Viết một đoạn văn ngắn( từ 5 đến 7 câu) kể về một cảnh đẹp ở nước ta mà em biết.
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng
2. Bài tập đọc hiểu: Đọc thầm truyện sau:
KIẾN MẸ VÀ CÁC CON
Gia đình nhà Kiến rất đông. Kiến Mẹ có chín nghìn bảy trăm con. Tối nào Kiến Mẹ cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con. Kiến Mẹ phải vỗ về và thơm yêu từng đứa con:

- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.

Cứ như vậy cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ thơm hết lượt. Điều đó làm Kiến Mẹ không yên lòng. Và thế là suốt đêm, Kiến Mẹ không hề chợp mắt để hôn hết đàn con.

Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả, bác Cú Mèo đã nghĩ ra một cách. Buổi tối, đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xinh. Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má kiến con bên cạnh và thầm thì:

- Mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

Cứ thế, lần lượt các kiến con hôn truyền cho nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thể chợp mắt mà vẫn âu yếm được cả đàn con.

(Chuyện của mùa Hạ)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1:  Kiến Mẹ có số con là:

A. Chín mươi bảy

B. Chín trăm bảy mươi

C. Chín nghìn bảy trăm

Câu 2 : Buổi tối trong phòng ngủ Kiến Mẹ thường phải làm:

A. Rửa mặt cho các con

B. Vỗ về và thơm yêu các con

C. Đắp chăn cho các con

Câu 3 : Kiến mẹ cả đêm không chợp mắt vì:

A. Vì Kiến mẹ muốn ngắm các con ngủ ngon.

B. Vì Kiến mẹ muốn hôn hết lượt từng đứa con.

C. Vì Kiến Mẹ muốn canh giấc cho đàn con ngủ.
Câu 4:  Vì thương Kiến Mẹ, Bác Cú mèo đã nghĩ ra cách là:

A. Kiến Mẹ thơm chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên, các con hôn truyền nhau.

B. Kiến Mẹ thơm chú kiến con nằm ở cuối nói: “ Mẹ yêu tất cả các con!”

C. Kiến Mẹ thơm hai chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên và hàng cuối.
Câu 5: Câu “Lũ kiến con nằm trên những chiếc đệm xinh xinh.” thuộc kiểu câu: 

A. Ai là gì?                      B. Ai làm gì?                   C. Ai thế nào?

Câu  6: Trong câu: “Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả, bác Cú Mèo đã nghĩ ra một cách.” bộ phận trả lời câu hỏi “Vì sao?” là:

A. Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả

B. Bác Cú Mèo

C. Đã nghĩ ra một c

Câu  7: Trong   câu: “Kiến Mẹ không hề chợp mắt để hôn hết đàn con.” bộ phận trả lời câu

“thế nào?” là:

A. Kiến Mẹ

B. Không hề chợp mắt

C. Không hề chợp mắt để hôn hết đàn con

Câu 8 : Hãy viết 1 câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh  để nói về tình cảm của bố ( mẹ)
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đối với em.
B. Phần Luyện viết

1. Chính tả GV đọc cho HS viết bài
KIẾN MẸ VÀ CÁC CON
…Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả, bác Cú Mèo đã nghĩ ra một cách. Buổi tối, đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xinh. Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má kiến con bên cạnh và thầm thì:

- Mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

II. Tập làm văn (5 điểm - 30 phút)
Hãy viết đoạn văn (từ 7-10 câu) kể về tình cảm của một người trong gia đình đối với em.

______________________________________
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc hiểu

LỜI CHÀO

Một người cha cùng đứa con nhỏ đi trên đường mòn trong rừng. Bốn bề im ắng. Chỉ nghe đâu đó từ xa vọng lại tiếng chim gõ kiến và tiếng suối rì rào giữa rừng lá. Bỗng đứa con nhìn thấy một bà cụ đang chống gậy đi tới.
- Cha ơi! Bà cụ đi đâu đấy? - Đứa con hỏi.
- Đi thăm, đi đón, hoặc đi tiễn một người nào đó. - Người cha trả lời. Người cha dặn thêm:
- Khi gặp bà cụ chúng ta sẽ nói với cụ: “Chào cụ ạ”.
- Vì sao phải nói với cụ như thế hở cha? - Đứa bé ngạc nhiên hỏi lại - Chúng ta có quen gì bà cụ đâu ?
- Khi gặp bà cụ, chúng ta sẽ nói: “Chào cụ ạ” và con sẽ hiểu nói vậy để làm gì. Bà cụ hiện ra trước mặt.
- Chào cụ ạ - Đứa con nói.
- Chào cụ ạ  - Người cha nói.
- Chào ông, chào cháu. Bà cụ nói và mỉm cười.
Đứa con nhìn với vẻ mặt sửng sốt. Mọi vật xung quanh như đang thay đổi. Mặt trời rực rỡ. Trên cành cây cao, gió lướt nhẹ nhàng. Những chiếc lá rung rinh đùa giỡn. Chú bé cảm thấy vui sướng trong lòng.
- Vì sao lại như thế nhỉ? - Đứa con hỏi.

- Vì chúng ta đã chào bà cụ và bà cụ đã mỉm cười.
(V.A.Xu - khôm - lin -xki)

*Dựa  vào nội dung  câu  chuyện,  khoanh vào chữ  cái trước câu  trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập:
1. Khi gặp bà cụ, người cha yêu cầu con điều gì?
A. Giúp đỡ bà cụ qua suối.           B. Trò chuyện với bà cụ.        C. Chào bà cụ

2. Tại sao em bé lại ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của cha?
A. Vì hai cha con không quen bà cụ.
B. Vì cha đã yêu cầu em làm một việc mà em vẫn thường xuyên làm. C. Vì em chưa hiểu yêu cầu của cha.
3. Khi chào bà cụ và được bà cụ chào lại, cậu bé thấy thế nào?
A. Ngạc nhiên khi thấy mọi vật xung quanh thay đổi. B. Sung sướng trong lòng.
C. Cả hai ý trên.
4. Nếu là bạn nhỏ trong câu chuyện, em hiểu ra được điều gì từ câu trả lời của người cha (“Vì chúng ta đã chào bà cụ và bà cụ đã mỉm cười”)?
Viết câu trả lời của em:
…………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………….............................
5. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
A. Lời chào có tác dụng kì lạ. 

B. Gặp ai cũng phải chào.
C. Phải biết tôn trọng người lớn

6. Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện trên.
Viết câu trả lời của em:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
7. Từ nào dưới đây là từ chỉ trạng  thái?
A. đùa giỡn                             B. rực rỡ                                  C. vui sướng
8. Câu: “Gió lướt nhẹ nhàng.” thuộc mẫu câu nào dưới đây?
A. Ai - làm gì?                        B. Ai - thế nào?                       C. Ai - là gì?
9. Sử dụng biện pháp so sánh viết tiếp vào chỗ chấm để câu văn sinh động hơn.
Dòng sông uốn lượn ………………………………..................................…………………….
…………………………………………………………..............................

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả: Giáo viên đọc cho học sinh viết bài trong thời gian khoảng 15 phút
Quê hương
Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy…
2. Tập làm văn:

*Đề bài: Em hãy viết về buổi biểu diễn nghệ thuật

_________________________________________

Thứ....., ngày ..... tháng........ năm........
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	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo
	Chữ kí gia đình




A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng
2. Bài tập đọc hiểu : Đọc thầm đoạn văn sau:
[image: image6.jpg]




Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và làm bài tập:

Câu 1 : Sa Pa nằm ở đâu?
A. Trên đỉnh núi Hoàng Liên Sơn.
B. Dưới chân núi Hoàng Liên Sơn.

C. Lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn.

Câu 2 : Sa Pa có nhiều điểm giống với nơi nào?

A. Hoàng Liên Sơn

B. Đà Lạt

C. Hà Nội

Câu 3 : Theo tác giả, mùa nào là mùa Sa Pa có sức sống quyến rũ nhất?

	A. Xuân
	B. Hè
	C. Đông


Câu 4 : Những cơn mưa rào mùa hè ở Sa Pa có gì thú vị?

A. Thoắt đến, ồn ào một chốc rồi đi.

B. Đủ cho cỏ cây tắm gội, cho các suối dạt dào nước, cho các búp hoa xòe nở, cho cảnh vật biếc xanh.

C. Cả hai ý trên.

Câu 5 : Trong đoạn cuối bài, Sa Pa được tác giả so sánh với cái gì?

A. Vườn hoa và trái lạnh giữa thiên nhiên Việt Nam nóng và ẩm.

B. Một nơi nghỉ mát kì thú.

C. Viên ngọc vùng biên giới.

Câu 6 : Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong câu sau:

- Những cơn mưa rào thoắt đến, ồn ào một chốc rồi đi, đủ cho cỏ cây tắm gội, cho các búp hoa xòe nở.
Câu 7 :  Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau

A. Sa Pa là viên ngọc vùng biên giới.
.......................................................................................................................
B. Sa Pa có không khí trong lành mát rượi.

.......................................................................................................................
Câu 8 (1đ): Viết một câu có sử dụng hình ảnh so sánh để nói về một cảnh đẹp mà em thích.

.......................................................................................................................
....................................................................................................................... Phần Luyện viết

1. Chính tả : Giáo viên đọc cho học sinh viết bài thơ sau vào giấy kiểm tra.

  Xuống phố mùa xuân

Tan trường em xuống phố

Mưa bụi giăng mờ trời,

Chồi non vươn tay hứng

Những hạt mưa nhẹ rơi.

Cỏ dưới chân bồi hồi

Cựa mình sau giấc ngủ

Cây ngọc lan đầu phố

Tỏa hương thơm ngọt lành.

Chim véo von trên cành

Gọi lá hoa trẩy hội...

                          Tâm An

2. Tập làm văn : Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu ) kể về một cảnh đẹp đất nước mà em thấy đẹp và yêu thích.

____________________________________

Thứ....., ngày ..... tháng........ năm........
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	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo
	Chữ kí gia đình




A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu : Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Chuyện trong vườn

Cây hoa giấy và cây táo con cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Hàng trăm bông hoa giấy nở đỏ rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy nói :

- Táo ơi ! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi nơi đây để lấy chỗ cho tớ trổ hoa. 

Cây táo con vẫn nép mình im lặng. Ít lâu sau, nó bắt đầu mọc những chiếc lá tròn, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió. Thoáng chốc, hoa tàn và kết thành những quả táo nhỏ màu xanh. Đầu mùa thu, những quả táo to, chín vàng. Một hôm hai ông cháu chủ vườn đi dạo. Ông với tay trẩy cho cháu mấy quả táo. Cô bé ăn và luôn miệng khen ngon. Cây hoa giấy buồn khi thấy không ai để ý đến mình. 

Cây táo nghiêng tán lá xanh, thầm thì an ủi bạn :

- Bạn đừng buồn! Hai chúng ta mỗi người một việc. Tôi dâng trái ngon để mọi người thưởng thức. Còn bạn thì cho sắc hoa và bóng mát.

Giờ thì cây hoa giấy đã hiểu.

                           (Theo Thành Tuấn)
Câu 1. Cây hoa giấy đâm chồi, nảy lộc vào mùa nào trong năm? Khoanh vào đáp án đúng:


A. mùa xuân

B. mùa hạ     
C. mùa thu      D. mùa đông

Câu 2. Khi bị hoa giấy chê, cây táo đã làm gì? Khoanh vào đáp án đúng:

A. Nó ngay lập tức mọc lá, nở hoa.   B. Nó kết thành những quả táo nhỏ màu xanh.

C. Nó vẫn nép mình im lặng.
       D. Nó không thèm để ý

Câu 3. Lá của cây táo như thế nào?
……………………………………………………………………………………

Câu 4. Tại sao cây hoa giấy buồn?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 5. Em hãy kể lại  quá trình ra hoa kết trái của cây táo?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Em có suy nghĩ gì về hành động an ủi cây hoa giấy của cây táo?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì? ” 


Tôi dâng trái ngon để mọi người thưởng thức .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. Em hãy viết một câu văn trong đó có sử dụng 2 dấu phẩy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết lại một câu có hình ảnh nhân hóa trong bài và nêu tác dụng của việc nhân hóa đó.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả. Nghe – viết 

 Bài viết: Quà của đồng nội  (SGK Tiếng Việt 3 - tập 2, trang 127). 

Giáo viên đọc cho học sinh viết  đoạn  Khi đi qua những cánh……. trong sạch của trời.

2. Tập làm văn. 


Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một trận thi đấu thể thao mà em yêu thích và nêu cảm xúc của em khi xem.
______________________________________

Thứ....., ngày ..... tháng........ năm........
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu 

    Đọc thầm bài: "Cuốn sổ tay". SGK Tiếng Việt 3- Tập 2, trang 118. 

                    Chọn và khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.
 Câu 1: Tuấn và Lân đi ngang qua bàn Thanh chợt thấy vật gì?
	                  A. Quyển sổ để trên bàn.

	
B. Thước kẻ

	                   C. Chiếc bút mực.


Câu 2: Thấy vật đó, Tuấn đã làm gì ?

	                 A. Tuấn vội can: " Đừng! Sao lại xem sổ tay của bạn?".

	                 B. Tuấn bảo: " Để mang ra sân cùng xem".

	
C. Tuấn tò mò toan cầm lên xem.


Câu 3: Bạn Thanh dùng sổ tay để làm gì?
	A. Ghi nội dung học tập.

	                   B. Ghi nội dung các cuộc họp, các việc cần làm, những chuyện lí thú.

	                  C. Ghi nhật kí.


Câu 4: Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn?
	A.  Tự ý xem sổ tay của bạn, mình là người chân thành.

	                   B.  Tự ý xem sổ tay của bạn, bạn sẽ buồn.

	                  C.  Xem trộm sổ tay của bạn là mất lịch sự, thiếu tôn trọng bạn và chính bản thân mình.


Câu 5: Em hiểu thế nào là :" Trọng tài"?
	                 A. Người được cử ra để phân xử phải trái.

	                 B.  Người thổi còi.

	                 C.  Người phất cờ.


Câu 6: Câu:" Tuấn và Lân ra chơi muộn. ” thuộc mẫu câu nào?

	A.   Ai là gì?
	B. Ai làm gì?
	C. Ai thế nào?


Câu 7:  Câu nào đặt dấu phẩy đúng?

	A.Ở lớp, em chăm chỉ học tập.
	         C.Ở lớp em chăm chỉ,  học .

	B.Ở lớp  em, chăm chỉ học tập.
	


Câu 8: ( 0,5 điểm)  Từ nào trái nghĩa với từ “ chăm chỉ”?
	A.Cần cù.
	B. Chuyên cần.
	C. Lười biếng.


B. Phần Luyện viết

1. Chính tả :  Giáo viên đọc cho học sinh viết 

Khói chiều

                                                  Chiều chiều từ mái rạ vàng

                                            Xanh rờn ngọn khói nhẹ nhàng bay lên.

                                                 Chăn trâu ngoài bãi, bé nhìn

                                           Biết là bếp lửa bà nhen chiều chiều.

                                                 Nghe thơm ngậy bát canh riêu

                                          Với nồi cơm ủ cạnh niêu tép đầy.

                                                   Khói ơi, vươn nhẹ lên mây

                                          Khói đừng bay quẩn làm cay mắt bà!

                                                                        HOÀNG TÁ

2. Tập làm văn : Giáo viên chép đề bài lên bảng cho học sinh. 

           Đề bài : Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một người lao động.

_________________________________

Thứ....., ngày ..... tháng........ năm........
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	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo
	Chữ kí gia đình




A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 Cho học sinh đọc một trong các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 34 (Giáo viên chọn các đoạn  trong Sgk TV3 tập 2 ghi tên bài số trang trong sách giáo khoa vào phiếu cho từng  học sinh bốc thăm đọc thành tiếng đoạn văn do giáo viên đánh dấu.)

2. Bài tập đọc hiểu Đọc hiểu và làm bài tập (6 điểm)

Con cá thông minh

Cá Quả mẹ và đàn con rất đông sống trong một cái hồ lớn. Hàng ngày Cá mẹ dẫn đàn con đi quanh hồ kiếm ăn.

Một ngày kia, thức ăn trong hồ tự nhiên khan hiếm. Cá mẹ dẫn đàn con sục tìm mọi ngóc ngách trong hồ mà vẫn không kiếm đủ thức ăn. Ðàn cá con bị đói gầy rộc đi và kêu khóc ầm ĩ. Cá Quả mẹ cũng phải nhịn ăn mấy ngày, nó nhìn đàn con đói mà đau đớn vì bất lực.

Một hôm, Cá Quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Nó nhảy phóc lên bờ, nằm thẳng cẳng giả vờ chết. Một đàn Kiến từ đâu bò tới tưởng con cá chết tranh nhau leo lên mình nó thi nhau cắn. Cá Quả mẹ đau quá, nó nhắm chặt mắt định nhảy xuống nước, song nghĩ đến đàn con đói, nó lại ráng chịu đựng. Lát sau, hàng trăm con Kiến đã leo hết lên mình Cá mẹ. Cá Quả mẹ liền cong mình nhẩy tùm xuống hồ, chỗ đàn con đang đợi. Ðàn Kiến nổi lềnh bềnh, những chú Cá con thi nhau ăn một cách ngon lành. Cá Quả mẹ mình mẩy bị Kiến cắn đau nhừ nhưng nó vô cùng sung sướng nhìn đàn con được một bữa no nê.

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1. Cá Quả mẹ và đàn con sống ở đâu ?

	A
	trong ao

	B
	cái hồ lớn

	C
	ngoài biển


2. Cá Quả mẹ nhìn đàn con đói mà đau đớn vì…


	A
	bất lực

	B
	quá đông

	C
	đi quanh hồ


3. Cá Quả mẹ mình mẩy bị Kiến cắn đau nhừ nhưng nó vô cùng sung sướng vì …

	A
	diệt được đàn kiến

	B
	được ăn no

	C
	đàn con được ăn no


4. Qua câu chuyện “Con cá thông minh” em thấy Cá Quả mẹ có đức tính gì ?

	A
	dũng cảm

	B
	hi sinh

	C
	siêng năng


5. Trong câu “Một hôm, Cá Quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh.”, tác giả nhân hóa Cá Quả mẹ bằng cách nào ?

	A
	Gọi Cá Quả mẹ bằng một từ vốn dùng để gọi người.

	B
	Dùng một từ vốn chỉ hoạt động của người để nói về Cá Quả mẹ.

	C
	Nói với Cá Quả mẹ như nói với người.


 6. Em hãy chọn một từ để thay thế cho từ “liều lĩnh” trong câu “Một hôm, Cá Quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh.”

	A
	dại dột

	B
	thông minh

	C
	đau đớn


7. Em hãy viết một câu có sử dụng nhân hóa để nói về Cá Quả mẹ.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8. Em có suy nghĩ gì về hành động tìm mồi của Cá Quả mẹ ?

………………………………………………………………………………………………

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả nghe viết

Đọc cho học sinh viết bài :      

Nghệ nhân Bát Tràng

Em cầm bút vẽ lên tay
Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa
Cánh cò bay lả, bay la
Luỹ tre đầu xóm, cây đa giữa đồng
Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng lất phất hạt mưa
Bút trao gợn nước Tây Hồ lăn tăn
Hài hoà đường nét hoa văn
Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.

                                                                             Hồ Minh Hà

2. Tập làm văn

   Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc làm tốt nhằm bảo vệ môi trường. 

_________________________________

Thứ....., ngày ..... tháng........ năm........
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	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo
	Chữ kí gia đình




A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu Đọc thầm bài văn sau:
Ngày như thế nào là đẹp

Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng:

- Một ngày tuyệt đẹp!

- Thật khó chịu! Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô.

- Thế là thế nào? - Châu Chấu nhảy lên - Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.

- Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp!  - Giun Đất cãi lại.

Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.

Vừa hay lúc đó, Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ.

Châu Chấu hỏi Kiến:

- Bác Kiến ơi, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét? 

Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé!

Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.

- Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính?

- Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

                                                   (V.Ô-xê-ê-va;  Thúy Toàn dịch)
*Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7 dưới đây:

1. Châu Chấu và Giun Đất tranh luận với nhau về điều gì?

a. Thời tiết như thế nào sẽ làm việc được tốt.

b. Ngày như thế nào là đẹp.

c. Cảnh vật như thế nào là đẹp.

2. Giun Đất cho rằng một ngày như thế nào là tuyệt đẹp?

a. Ngày không có một gợn mây nào trên trời.

b. Ngày có mặt trời tỏa ánh nắng huy hoàng.

c. Ngày có mưa bụi và nhiều vũng nước đục.

3. Châu Chấu cho rằng một ngày như thế nào là đẹp?

a. Ngày trời râm mát, không bị nắng nóng.

b. Ngày có mưa bụi và có những vũng nước đục.

c. Ngày mà trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.

4. Kiến nhận thấy một ngày tuyệt đẹp đối với mình là thế nào?

a. Là ngày không có mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.

b. Là ngày làm việc rất tốt và được nghỉ ngơi thoái mái.

c. Là ngày làm việc từ sáng sớm đến khi mặt trời đã lặn.

5. Trong bài, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

a. Nhân hóa

b. So sánh

c. Cả hai ý trên

6. Dấu hai chấm dùng trong câu chuyện trên có tác dụng gì?

a. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.

b. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

c. Cả hai ý trên.

7. Trong hai câu đầu: “Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng” có mấy từ chỉ hoạt động ?

a. 3 từ

b. 4 từ

c. 5 từ

8. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu văn sau:


Châu Chấu và Giun Đất đến gặp bác Kiến để biết ngày như thế nào là đẹp nhất.

…………………………………………………………………………………………

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả : Nghe viết 
Con cò

Một con cò trắng đang bay chầm chậm bên chân trời. Vũ trụ như của riêng nó, khiến con người ta vốn không cất nổi chân khỏi đất, cảm thấy bực dọc vì cái nặng nề của mình. Con cò bay là là, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, dễ dãi, tự nhiên như mọi hoạt động của tạo hóa. Nó thong thả đi trên doi đất.

(Đinh Gia Trinh)

2. Tập làm văn
* Đề bài: Viết một đoạn văn (khoảng 8 đến 10 câu) kể về một việc tốt em đã làm (hoặc chứng kiến) góp phần bảo vệ môi trường.
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 Dùng vào tiết ôn tập (Đọc và trả lời câu hỏi)

2. Bài tập đọc hiểu 

 Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra phần kiến thức môn Tiếng Việt (Kiến thức về từ và câu)
Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi:

HOA TẶNG MẸ

Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một bé gái đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở:


- Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 xu màgiá một bông hồng những 2 đô la.


Người đàn ông mỉm cười nói:


- Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông.


Người đàn ông chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:


Đây là nhà của mẹ cháu.


Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ.


Ngay sau đó, người đàn ông quay lại cửa hàng hoa. Anh hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hồng thật đẹp. Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.

(Theo Ca dao)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng (câu 1đến câu 4 và câu 7; 8)
Câu 1. Người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để làm gì?
A. Mua hoa về nhà tặng mẹ. 
B. Mua hoa gủi tặng mẹ mình qua dịch vụ bưu điện.

C. Hỏi han cô bé đang khóc bên vỉa hè.

Câu 2. Vì sao cô bé khóc?
A. Vì cô bé bị lạc mẹ.

 B. Vì mẹ cô bé không mua cho cô một bông hồng.

C. Vì cô bé không đủ tiền mua một bông hồng tặng mẹ.

Câu 3. Người đàn ông đã làm gì để giúp cô bé? ?

A. Mua cho cô bé một bông hồng để tặng mẹ.

B. Chở cô bé đi tìm mẹ.

C. Giúp cô tìm đường về nhà.

Câu 4. Việc làm nào của cô bé khiến người đàn ông quyết định không gửi hoa qua dịch vụ bưu điện mà lái xe về nhà, trao tận tay mẹ bó hoa? 
A. Ngồi khóc vì không đủ tiền mua hoa cho mẹ.

B. Đi một quãng đường dài đến gặp mẹ để tặng hoa.


C. Đặt một bông hoa lên ngôi mộ để tặng cho người mẹ đã mất

Câu 5. Theo em hai nhân vật em bé và anh thanh niên, ai là người con hiếu thảo ? Vì sao? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….

Câu 6. Nêu ý nghĩa của câu chuyện

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………….

Câu 7. Dòng nào nêu đúng câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu văn sau: “Cô bé ấy là một người con hiếu thảo”.

A. Cô bé ấy là ai ?

B. Cô bé ấy như thế nào ?

C. Cô bé ấy là một người con như thế nào?.

Câu 8. Dòng nào nêu đúng các từ ngữ chỉ người, sự vật trong câu văn “Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện”?
A. người, đàn ông, xe, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện.



B. người, đàn ông, xe, mua, tặng, hoa, dịch vụ, bưu điện.

C. người, đàn ông, dừng, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện.

Câu 9. Đọc xong đoạn văn trên em nghĩ đến câu tục ngữ hay ca dao nào nói về mẹ. Hãy ghi lại câu tục ngữ, ca dao đó ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả (nghe - viết) 

Nghe đọc viết đoạn văn “Ngôi nhà chung”. Sách Tiếng Việt 3 tập 2 - Trang 115.

    2. Tập làm văn

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 câu) kể về một người lao động trí óc mà em biết.

+ Người ấy tên gì? Làm nghề gì? Ở đâu? Quan hệ thế nào với em?

+ Công việc hằng ngày của người ấy là gì?

 + Người đó làm việc như thế nào?

+ Công việc ấy quan trọng, cần thiết như thế nào đối với mọi người?

+ Em có thích làm công việc như người ấy không?
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu  Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (

	BÀI HỌC CỦA GÀ CON

Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

Cáo đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.

Gà con đậu trên cây cao thấy Cảo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè "tùm" một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:

- "Cứu tôi với, tôi không biết bơi !"

Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

- Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

Theo Những câu chuyện về tình bạn.


Em thực hiện các yêu cầu câu hỏi bên dưới theo sự hướng dẫn của thầy (cô):

1.  Khi gặp nguy hiểm, Gà con đã làm gì ?
A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.

B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Gà con chạy đi tìm người giúp.

D. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.          

2. Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân ?

A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.
B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Vịt con năn nỉ Gà con cứu giúp.

D. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.

3. Khi Gà con rơi xuống nước, Vịt con đã làm gì ?  
A. Vịt con không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ.

B. Vịt con vội bỏ đi để mặc Gà con kêu cứu.

C. Vịt con chạy đi tìm người giúp.

D. Vịt con không quan tâm.

4.  Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?

A. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên.

B. Gà con đậu trên cây cao thấy Cảo bỏ đi, liền nhảy xuống.

C. Bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. 

D. Cáo vốn không thích ăn thịt chết.

5. Tìm từ chỉ hoạt động trong câu “Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn” ?

A. Vội.                        B. Bỏ mặc.                       C. Bay.                       D. Trốn.
6. Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ ?
A. Vì Vịt con thông minh.

B. Vì thấy Vịt con bơi giỏi.

C. Vì Gà con không tốt với Vịt con.

D. Vì Vịt con tốt bụng, đã cứu giúp Gà con khi gặp nạn.

7. Theo em, Gà con đã rút ra được bài học gì ?  
…………………………………………………………………………………...

8. Viết 1 câu nói về Vịt con theo mẫu Ai thế nào ?

…………………………………………………………………………………...

9. Em có suy nghĩ gì về hành động và việc làm của Vịt con ?

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...
B. Phần Luyện viết

1. Chính tả   Nghe viết bài: Người đi săn và con vượn (Sách Hướng dẫn học trang 61). Viết từ: Một hôm, người đi săn ... đứng im chờ kết quả...
2. Viết đoạn văn, văn bản 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 đến 8 câu) kể về việc mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.

* Gợi ý:

- Em đã làm việc gì ? (chăm sóc bồn hoa, vườn cây, nhặt rác, dọn vệ sinh khuôn viên trường,…)

- Kế quả ra sao ?

- Cảm nghĩ của em sau khi làm viếc đó ?

_____________________________________

BÀI TẬP ÔN HÈ  MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 LÊN LỚP 4

            ĐỀ SỐ 12- tieuhocvn.info

	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo
	Chữ kí gia đình




A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu  Đọc đoạn văn sau:
ONG THỢ

            Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

Theo VÕ QUẢNG

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: Tổ ong mật nằm ở đâu?

A. Trên ngọn cây.               B.  Trong gốc cây.                      C. Trên cành cây

Câu 2:  Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì? 

A. Để đi chơi cùng Ong Thợ.                              

B. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ.    

C. Để toan đớp nuốt Ong Thợ.

Câu 3:  Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa? 

           A. Ông mặt trời nhô lên cười.  

           B. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.

           C. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.

Câu 4:  Câu “Ong Thợ bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” thuộc mẫu câu nào?

          A. Ai là gì ?                         B. Ai làm gì ?                            C. Ai thế nào? 
Câu 5:    Bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? trong câu “Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.” là: 

A. Con đường          B. Con đường trước mắt           C. Con đường trước mắt Ong Thợ

Câu 6: Điền vào chỗ trống 

a. l hoặc n:

· giọt sương …..ong  …..anh.                        -     chữ viết  ….ắn  …..ót.

b. in hay inh:
· t……. tức thể thao.                                       -       môn điền k…….  .

Câu7 : Gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu sau:

 a. Ong Thợ chăm chỉ và nhanh nhẹn.

 b. Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.

Câu 8:  Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu sau cho thích hợp:

      a) Ông tôi rất thích đọc báo 

      b) Bạn An đã có nhiều cố gắng trong học tập 

      c) Bao giờ lớp mình kiểm tra học kỳ

      d) Huy có thích học đàn không

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả   Nghe viết bài: Người đi săn và con vượn (Sách Hướng dẫn học trang 61). Viết từ: Một hôm, người đi săn ... đứng im chờ kết quả...
2. Viết đoạn văn, văn bản 

Viết đoạn văn ngắn (7 dến 10 câu) kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật .

__________________________
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu 

Em đọc thầm bài đọc “ Hãy cho mình một niềm tin” và trả lời các câu hỏi:

	
 Hãy cho mình một niềm tin

       Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:

       - Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.

Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố:

      - Bố ơi chiếc lá thần kì tuyệt vời quá. Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này.

Bố Én ôn tồn bảo:

      - Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng.

Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ thấy run sợ trước một việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua.

                                                                   (Theo Nguyễn Thị Thu Hà)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì?

A. Phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết.

B. Phải bay qua một con sông nhỏ .
C. Phải bay qua biển lớn.

Câu 2 : Người bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông?

A. Bay sát Én con để phòng ngừa Én con bị ngnuy hiểm. 
B. Đưa cho Én con một chiếc lá và bảo đó là chiếc lá thần kì, giúp Én con qua

 sông an toàn.
          C. Làm một chiếc thuyền bằng lá cho Én con qua sông.

Câu 3: Nhờ đâu én con bay qua sông được an toàn?

A. Nhờ chiếc lá thần kì.

B. Nhờ được bố bảo vệ.

C.Nhờ Én con cố gắng và tin mình sẽ bay qua được.

Câu 4 : Những chi tiết nào cho thấy Én con rất sợ bay qua sông?

A. Én con sợ hãi nhìn dòng sông.

B. Én con nhắm tít mắt lại không dám nhìn.

C. Én con sợ hãi sẽ bị chóng mặt và rơi xuống sông.

Câu 5: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

A. Phải biết tin tưởng vào phép mầu.

B. Phải biết vâng lời bố mẹ.

C. Phải biết cố gắng và tin vào chính bản thân mình.

Câu 6: Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì cho bản thân?

· ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau.

a. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn.

          b. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông.

    
 - ……………………………………………………………………………

   
 -  …………………………………………………………………………

Câu 8: Tìm và viết ra 3 từ chỉ hoạt động, 3 từ chỉ đặc điểm và 1câu có hình ảnh nhân hóa  trong đoạn văn trên?

· Từ chỉ hoạt động: ………………………………………………………

· Từ chỉ đặc điểm: ………………………………………………………

· Câu: ………………………………………………………………..

Câu 9: Đặt dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm than vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau và viết lại cho đúng. 

          Trên đường đi học về em gặp một bà cụ đang loay hoay tìm cách để sang bên kia đường em chạy ngay lại nói với bà cụ: “ Bà ơi cháu giúp bà qua đường nhé” bà cụ quay lại nhìn em gật đầu và mỉm cười.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả (nghe – viết) 

Bài viết : “Ngôi nhà chung”   sách HDH TV lớp 3 tập 2B trang 67

2. Tập làm văn 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một trò chơi hoặc cuộc thi đấu thể thao em đã được xem.
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc.

+ Cuộc chạy đua trong rừng.   


+ Buổi học thể dục.

+ Một mái nhà chung .



+ Bác sĩ Y - éc - xanh.

+ Mặt trời xanh của tôi.



+ Sự tích chú Cuội cung trăng
2. Bài tập đọc hiểu Đọc thầm đoạn văn sau: 

Lễ hội đền Hùng
Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam.

Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời điểm trong ngày chính hội:

- Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.

- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.

Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến.

2,Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai? 

a. Những người có công với đất nước

b. Người dân Phú Thọ

c. Các vua Hùng




d. Các đoàn thủy binh

Câu 2: Nghi thức để kết thúc phần lễ trong lễ hội đền Hùng là gì? 

a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc
b. Nghi thức dâng hương

c. Nghi thức rước kiệu


d. Rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng

Câu 3: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong lễ hội đền Hùng? 

a. Phần lễ           b. Phần hội             c. Không ở phần nào                   d. Cả phần lễ và phần hội.

Câu 4: Hiện nay, khi đi dự lễ hội, người ta chen lấn để cướp lễ, em đánh giá gì về hành động đó? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Ở đâu?              b. Khi nào?               c. Vì sao?                 d. Bằng gì?

Câu 6: Dấu câu nào phù hợp để điền vào dấu …: 

Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….. người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.

a. dấu phẩy               b. dấu chấm               c. dấu chấm phẩy                 d. dấu hai chấm

Câu 7: Các từ ngữ: chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng thuộc chủ điểm nào? 

a. Sáng tạo                b. Nghệ thuật               c. Ngôi nhà chung                  d. Thể thao

Câu 8: Đặt câu hỏi cho từ in nghiêng trong câu: “Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một bông hoa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả 

Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn  văn  “Cóc kiện Trời”  trang 83-

2. Tập làm văn

Đề bài: Em hãy kể lại một buổi lao động của lớp em nhằm góp phần làm cho trường em thêm xanh, sạch đẹp.

____________________________
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu 

Rừng cây trong nắng

Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp, ta nghe thấy tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh. Chúng không ngớt bay đi, bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ.

Mùi hương ngòn ngọt, nhức đầu của những loài hoa rừng không tên đằm mình vào ánh nắng ban trưa. Mùi hương ấy khiến con người dễ sinh buồn ngủ. Người ta có thể sẵn sàng ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ…

                                                                   Theo Đoàn Giỏi                                                       

Câu 1: Bài văn tả về các loài cây cối ở đâu ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Ở bãi biển    B. Ở trong rừng   C. Ở cánh đồng

Câu 2: Loài cây nào được nhắc đến trong bài ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Cây phi lao.    B. Cây liễu.   C. Cây tràm.

Câu 3: Rừng cây được miêu tả vào thời điểm nào trong ngày ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Buổi sáng sớm

B. Buổi trưa

C. Buổi chiều tối 

Câu 4: Tác giả nghe được những âm thanh gì trong rừng ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Tiếng chim.

B. Tiếng côn trùng. 

C. Cả hai ý trên.

Câu 5: Vì sao người ta dễ buồn ngủ khi đi trong rừng ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Vì rừng cây đẹp quá.

B. Vì khu rừng quá rộng lớn.

C. Vì mùi hương của những loài hoa rừng.

Câu 6: Bài văn này miêu tả cái gì ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Rừng cây.

B. Các loài vật.

C. Các loài côn trùng.

Câu 7: Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Ai thế nào” ?

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn.

B. Các loài côn trùng không ngớt bay đi, bay lại.

C. Người ta có thể ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ ngủ.

Câu 8: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ? Đó là những hình ảnh nào? 

Câu 9: Em yêu thích hình ảnh nào trong bài văn? Vì sao?

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả (nghe - viết) Đoạn 3 bài “ Sự tích chú Cuội cung trăng” ( TV 3/ Tập 2/ Tr.132).

2. Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 – 10 câu ) kể về một việc làm tốt mà em đã làm để bảo vệ môi trường.
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A. Phần Luyện đọc

1. Bài tập đọc thành tiếng: Theo yêu cầu của giáo viên chọn đoạn đọc trong sách TV3 Tập 2 

2. Bài tập đọc hiểu 


Cuộc chạy đua trong rừng


Cuộc đua đã đến. Sáng sớm bãi cỏ đông nghẹt. Chị em nhà Hươu sốt ruột gặm lá. Thỏ Trắng, Thỏ Xám thận trọng ngắm nghía các đối thủ. Bác Quạ bay đi bay lại giữ trật tự. Ngựa Con ung dung bước vào vạch xuất phát.


Tiếng hô “ Bắt đầu! ” vang lên. Các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất… Vòng thứ hai… Ngựa Con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn. Bỗng chú có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thảng thốt : một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra. Gai nhọn đâm vào chân làm Ngựa Con đau điếng. Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Nhìn bạn bè lướt qua mặt, Ngựa con đỏ hoe mắt, ân hận vì không làm theo lời cha dặn.


Ngựa Con rút ra được bài học quý giá : đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất.









                         Theo Xuân Hoàng

2. Dựa theo nụi dung của bài khoanh vào cõu trả lời đỳng hoặc làm theo yờu cầu:

Câu 1Ngựa Con đã chạy như thế nào trong hai vòng đua đầu tiên?

a.  Ngựa Con đó  dẫn đầu bằng những sải dài khỏe khoắn.

b.   Ngựa Con chạy vừa nhởn nhơ gặm cỏ.

c. Ngựa Con chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại.

Câu 2 : Cuộc chạy đua gồm các con vật nào tham gia?

a.  Chị em nhà Hươu và Ngựa Con.

b.  Chị em nhà Hươu và Ngựa Con, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, bác Quạ.

c.  Ngựa Con, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, bác Quạ.

 Câu 3: Vì sao ngựa con ân hận?

a. Vỡ ngựa con thua cuộc.

b. Vì bị gai đâm vào chân.

c. Vì không làm theo lời cha dặn

Câu 4 :  Ngựa Con rút ra bài học gì?

a.  Chỉ chải chuốt hỡnh dỏng bờn ngoài là đủ.

b.  Kiên trì và nhẫn nại.

c.  Đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất.

Câu 5 : Trong câu: “ Bác Quạ bay đi bay lại giữ trật tự .” tác giả đã sử dụng biện pháp gì?

a.  So sỏnh.


b.  Nhõn hoỏ



c. So sỏnh và nhõn hoỏ

Câu 6 : Bô phận in đậm trong câu “ Ngựa Con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn.”    trả lời cho câu hỏi nào ?

a. Bằng gỡ?



b.  Làm gỡ?



c.  Như thế nào

Câu 7 :  Tìm những từ chỉ đặc điểm trong câu : “Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại.”
Từ chỉ đặc điểm là:……………………………………………………………………
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2. Bài tập đọc hiểu 

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


1. Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì? 
          Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.

B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.

2. Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân? 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.

B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.

3. Theo em, cuối cùng Gà con đã rút ra được bài học gì? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ? 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Vì Gà con ân hận trót đối xử không tốt với Vịt con.

B. Vì Gà con thấy Vịt con bơi giỏi.

C. Vì Vịt con tốt bụng, đã cứu giúp Gà con khi Gà con gặp nạn.

5. Em có suy nghĩ gì về hành động và việc làm của Vịt con? 
Hãy viết 1- 2 câu nêu suy nghĩ của em.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7. Hãy viết tìm 1câu trong bài nói về Vịt con có sử dụng hình ảnh nhân hóa theo mẫu “ Ai làm gì?”. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Tìm và gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn sau: 

Gà con đậu trên cây thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống.

9. Đặt dấu hai chấm, dấu phẩy và dấu chấm vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 

       

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả nghe - viết 

Mùa thu trong trẻo

      Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới còn vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát con, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ. Dường như chúng mỏi miệng sau một mùa hè kêu ra rả và bây giờ muốn nghỉ ngơi cho lại sức…

                                     Nguyễn Văn Chương

2. Tập làm văn 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ (7 đến 10 câu) kể về một việc làm tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
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Chuyện trong vườn

Cây hoa giấy và cây táo con cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Hàng trăm bông hoa giấy nở đỏ rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy nói :

- Táo ơi ! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi nơi đây để lấy chỗ cho tớ trổ hoa. 

Cây táo con vẫn nép mình im lặng. Ít lâu sau, nó bắt đầu mọc những chiếc lá tròn, bóngláng. Rồi cây táo nở hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió. Thoáng chốc, hoa tàn và kết thành những quả táo nhỏ màu xanh. Đầu mùa thu, những quả táo to, chín vàng. Một hôm hai ông cháu chủ vườn đi dạo. Ông với tay trẩy cho cháu mấy quả táo. Cô bé ăn và luôn miệng khen ngon. Cây hoa giấy buồn khi thấy không ai để ý đến mình. 

Cây táo nghiêng tán lá xanh, thầm thì an ủi bạn :

- Bạn đừng buồn! Hai chúng ta mỗi người một việc. Tôi dâng trái ngon để mọi người thưởng thức. Còn bạn thì cho sắc hoa và bóng mát.

Giờ thì cây hoa giấy đã hiểu.

                           (Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Cây hoa giấy đâm chồi, nảy lộc vào mùa nào trong năm? 

A. mùa xuân

B. mùa hạ

C. mùa thu

2. Khi bị hoa giấy chê, cây táo đã làm gì?

A. Nó ngay lập tức mọc lá, nở hoa.

B. Nó kết thành những quả táo nhỏ màu xanh.

C. Nó vẫn nép mình im lặng.

3. Khi thấy hoa giấy buồn, cây táo đã làm gì?

A. nép mình, im lặng

B. thầm thì an ủi bạn

C. không thèm để ý đến

4. Những từ chỉ đặc điểm của quả táo trong câu “Đầu mùa thu, những quả táo to, chín vàng.”là: 

A. mùa thu, to

B. chin vàng, quả táo.

C. to, chín vàng

5.Theo em, cây hoa giấy đã hiểu dược điều gì từ lời an ủi của cây táo?

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

6. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì? ” 

“Tôi dâng trái ngon để mọi người thưởng thức .”

1. Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu dưới đây: 

Cô bé thấy táo đã chín vàng bèn nói

- Ông ơi          ông trẩy cho cháu mấy quả táo đi

Cô bé ăn và luôn miệng khen 

- Ôi           táo ngon quá 

2. Em hãy viết một câu có hình ảnh nhân hóa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả: Nghe – viết 

Câu chuyện của chuồn chuồn

Chú khoác lên người chiếc áo ngũ sắc rực rỡ và đôi cánh trong vắt như pha lê nhú lên từ phía sau lưng. Chú rận nước giờ đây đã lột xác và biến thành chú chuồn chuồn ớt xinh đẹp. Chú ta khẽ vỗ cánh và từ từ bay lên không trung. Chú vui sướng lượn vòng trên bầu trời ngập tràn ánh nắng.

2.  Tập làm văn 


Hãy viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) kể về một người mà em yêu quý.

Gợi ý:

1. Người đó là ai?

2. Người đó bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?

3. Hình dáng của người đó như thế nào? 

4. Tính tình người đó ra sao?

5. Người đó quan tâm đến em như thế nào?

6. Em có tình cảm gì với người đó?

_____________________________________________
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2. Bài tập đọc hiểu 

*Học sinh đọc thầm bài :

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA


     1. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.


     2. Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi.


     3. Cậu bé bị dẫn đến tước mặt nhà vua. Cậu tự xưng là học trò mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau:

Nước trong leo lẻo cá đớp cá.


     Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn :

Trời nắng chang chang người trói người.


    4. Vế đối vừa cứng cỏi vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé.

Theo QUỐC CHẤN

*Dựa vào nội dung bài tập đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất::

Câu 1. Vua Minh Mạng xa giá đi đâu ?

A.Ra Thăng Long (Hà Nội)
C. Ra kinh đô Huế và Thăng Long
B.Ra kinh đô Huế
D. Hồ Tây

Câu 2. Vì sao muốn nhìn rõ mặt vua, Cao Bá Quát lại liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm ?

A.Gây cảnh náo động ở hồ.
C. Trêu quân lính của nhà vua.
B.Thu hút sự chú ý của nhà vua.
D. Nhìn trộm mặt của nhà vua.

Câu 3. Nhà vua ra lệnh cho cậu bé phải làm gì ?

A.Phải la hét, vùng vẫy.
C. Phải đối được một vế đối thì mới tha.
B. Phải xưng là học trò.
D. Phải lấy cảnh mình bị trói mà đối lại.

Câu 4. Đâu không phải là dòng gồm những từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài ?

A. Thét đuổi, cởi, nhảy.
C. Đuổi nhau, vùng vẫy, bắt trói.
B. Xúm vào, nghĩ ngợi, náo động.
D. Xúm vào, đuổi nhau, nhảy.
Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu “Cậu bé bị dẫn đến trước mặt nhà vua.” trả lời cho câu hỏi nào?

A.Khi nào?                   B. Ở đâu?                     C. Ai làm gì?

D. Như thế nào?

Câu 6. Theo em, nội dung của câu truyện trên là gì ?

A.Ca ngợi sự thông minh của Cao Bá Quát.          C. Ca ngợi tính cách khảng khái, tự tin của CB Quát.
B.Ca ngợi tài năng xuất sắc của Cao Bá Quát.      D. Tất cả các ý trên đều đúng.

B. Phần Luyện viết

1,  Nghe viết : Người trí thức yêu nước ( từ đầu đến từ bên Nhật)
2.  Nhân hóa là gì ? Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu)  về con chó nhà em nuôi trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa ? Chỉ rõ những câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa mà em đã sử đụng bằng cách gạch chân 1 gạch và từ ngữ nhân hóa bằng 2 gạch.

3. Tập làm văn: Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 dến 10 câu ) kể về người lao động trí óc mà em biết.
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Đọc thầm và làm bài tập

Ai giỏi nhất

          Mi-sút-ca và Xta-xích ngồi tán chuyện vui trên chiếc ghế ngoài vườn. Hai cậu thi nhau xem ai bịa chuyện giỏi hơn.

          Mi-sút-ca bảo:

- Có một lần tớ đang tắm ngoài biển, bỗng có một con cá mập hung dữ lao thẳng vào tớ. Tớ đá cho con cá mập một cái, nó khóc thét lên và bỏ chạy mất.

Đến lượt Xta-xích:

- Một lần, tớ bay vào vũ trụ chơi một ngày trên mặt trăng.

          I-go, một cậu bé hàng xóm mới đến, nghe hai bạn tán dóc, liền nói:

- Chuyện của tớ khác cơ. Tối hôm qua, tớ với em gái I-ra ở nhà. Lúc I-ra ngủ tớ lén mở tủ để lấy mứt ăn. Sau đó, tớ bèn bôi mứt lên mép I-ra. Mẹ tớ về, tưởng I-ra ăn mứt nên phạt I-ra đấy.

     Mi-sút-ca nói: “ Bịa chuyện như cậu thì xấu quá. Đi thôi Xta-xích, chúng mình không thể ngồi chung với một kẻ nói dối như cậu ta”.

                                                                                               (Theo Nô-xốp)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Chuyện của Mi-sút-ca là gì ?

A. Bay vào vũ trụ chơi một ngày trên mặt trăng.

B. Ăn vụng mứt rồi bôi lên mépem gái lúc em ngủ, để đổ lỗi cho em.

C. Đá con cá mập khiến nó khóc thét lên và bỏ chạy  mất.

2. Chuyện của bạn nào được cho là không tốt ?

A. Xta-xích

B. I-go

C. Mi-sút-ca

3. Vì sao Mi-sút-ca nói với Xta-xích: “ …chúng mình không thể ngồi chung với một kẻ nói dối như cậu ta”.

A. Vì trong câu chuyện, I-go là người nói dối.
B. Vì trong câu chuyện, I-go ăn vụng mứt.
C. Vì trong câu chuyện,  I-go đổ lỗi cho em gái ăn vụng mứt.
4. Trong câu chuyện trên, sự vật nào được nhân hóa ? 

A. Cá mập

B. Vũ trụ

C. Mặt trăng.

5. Em hãy ghi lại hình ảnh nhân hóa trong bài. 

6. Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Để làm gì ? trong câu sau :

“Lúc I-ra ngủ, tớ lén mở tủ để lấy mứt ăn.”

7. Em đặt dấu phẩy , dấu chấmthích hợp vào        trong các câu văn sau:
Mi-sút-ca         Xta-xích        I-go cả ba bạn đều bịa chuyện       Nhưng chỉ có I-go bị gọi là kẻ nói dối xấu xa      

8.  Đặt câu có bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? Gạch chân dưới bộ phận đó
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SƯ TỬ VÀ KIẾN

Sư Tử chỉ kếtbạn với những loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử liền bị nó xua đuổi.


Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, nó nhờ các bạn chạy chữa giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,… đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.


Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Nó bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.

Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Nó vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.

Theo Truyện cổ dân tộc Lào

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Sư Tử chỉ kết bạn với những loài vật nào? 

A. Những loài vật có ích.

B.  Loài vật nhỏ bé.

C.  Loài vật to khỏe.

2. Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào?

A. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử

B. Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc cho Sư Tử đau đớn.

C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.

3. Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời? 

A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.

B. Vì Kiến Càng tót bụng, đã cứu giúp Sư Tử.

C. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.

4. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu “Ai làm gì?” 

A. Bạn bè của Sư Tử rất đông.

B. Bạn bè của Sư Tử đến thăm rất đông.

C. Voi, Hổ, Gấu là bạn của Sư Tử.

6. Trong câu: “Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến.”, có thể thay từ hối hận bằng từ nào? 

A. hối hả

B. ân cần

C. ân hận 

7. Đặt dấu câu vào            thích hợp: 

Với tấm lòng vị tha              Kiến đã giúp Sư Tử khỏi đau đớn            Kiến thật tốt bụng              

8. Đặt câu có hình ảnh nhân hóa 

……………………………………………………………………………….

B. Phần Luyện viết

1. Chính tả nghe- viết 

Nói với em

…Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

Theo Vũ Quần Phương

2. Tập làm văn ( 6 điểm) ( 25 phút)

Viết một đoạn văn ngắn (6 – 8 câu) kể về một cảnh đẹp đất nước em yêu thích.
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A. Phần Luyện đọc
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2. Bài tập đọc hiểu 

BA NGƯỜI BẠN

Chuồn Chuồn, Ong và Bướm là ba người bạn cùng sống với nhau trong một khu vườn. Trong khi Ong suốt ngày cặm cụi tìm hoa làm mật thì Chuồn Chuồn và Bướm cứ mải miết rong chơi.

Chuồn Chuồn chế nhạo:

- Cậu thật ngốc, chẳng biết gì là niềm vui trên đời này.

Bướm chê bai:

- Siêng năng thì được ai khen đâu chứ!

Ngày nọ, một cơn bão ập đến. Cây cỏ trong vườn bị phá tan hoang. Chuồn Chuồn và Bướm chẳng còn gì để ăn cả, riêng Ong vẫn đầy ắp mật ngọt.

Ong rủ:

- Các cậu về sống chung với tớ đi.

Chuồn Chuồn và Bướm rất cảm động:

- Cảm ơn cậu. Chúng tớ ân hận lắm. Từ giờ, chúng tớ sẽ chăm chỉ làm việc.

 (Theo Khuê Văn)

Dựa vào nội dung bài học, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

1. Bài văn có mấy con vật?

A.2 con. Đó là:……………………………………………………………….

B.3 con. Đó là:…………………………………………………………………

C.4 con. Đó là:…………………………………………………………………

2. Vì sao Chuồn Chuồn và Bướm chê bai Ong?

A. Vì Ong không biết đến niềm vui trong cuộc sống.

B. Vì Ong làm việc chăm chỉ một cách vô ích.

C. Cả hai ý trên.

3. Chuyện gì đã xảy ra với khu vườn?

A. Bị con người tàn phá.

B. Bị hạn hán.

C. Bị bão lũ tàn phá.

4. Ong đã làm gì giúp đỡ Chuồn Chuồn và Bướm trong lúc hoạn nạn?

A. Giúp Chuồn Chuồn và Bướm hiểu ra lỗi lầm của mình.

B. Rủ Chuồn Chuồn và Bướm về nhà mình sống cùng.

C. Chia sẻ thức ăn cho Chuồn Chuồn và Bướm.

5. Câu chuyện trên khuyên em điều gì?

…………………………………………………………………………………….

6. Câu: “Chuồn Chuồn, Ong và Bướm là ba người bạn cùng sống với nhau trong một khu vườn” thuộc mẫu câu nào?

A. Ai – là gì?

B. Ai – thế nào?

C. Ai – làm gì”

7.Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân trong câu: “Ngày nọ, một cơn bão ập đến” 
…………………………………………………………………………………

8. Em hãy đặt một câu có hình ảnh nhân hóa. 

………………………………………………………………………………………

B. Phần Luyện viết
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A. Phần Luyện đọc
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2. Bài tập đọc hiểu 

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:        Cây gạo
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen...đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy!

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

Theo Vũ Tú Nam

*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Đọc xong bài này có mấy đoạn? 

  A. có 1 đoạn

   B. có 2 đoạn

  C. có 3 đoạn

Câu 2. Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào? 

   A. Tả mùa xuân.

    B. Tả cây gạo.      

    C. Tả chim.        

    D. Tả cả cây gạo và chim. 

Câu 3. Cây gạo được so sánh với hình ảnh nào ? 

      * Viết câu trả lời của em:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Bài văn tả hoa gạo màu gì? 

A. Màu trắng

B. Màu vàng

C. Màu đỏ

D. Màu tím

Câu 5. Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào? 

  A. Vào mùa xuân  

  B. Vào mùa hạ    

  C. Vào mùa đông

  D. Vào hai mùa kế tiếp nhau

Câu 6. Nhìn từ xa cây gạo giống như…..? 

 * Viết câu trả lời của em:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Câu nào dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì? 

A. Cây gạo sừng sững như một tháp đèn.

B. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

C. Cây gạo cao lớn, hiền lành.

D. Cây gạo làm tiêu cho những con đò cập bến.

Câu 8: Những sự vật nào trong đoạn văn trên được nhân hóa? 

    A. Cây gạo 

    B. Cây gạo và chim chóc 

    C. Cây gạo, chim chóc và con đò 

    D. Chim chóc và con đò

Câu 9. Hết mùa hoa cây gạo còn có nhiệm vụ gì ? 

* Viết tiếp vào chỗ chấm:

……………………………………………………………………………

Câu 10: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây? 

          Mùa xuân cây gạo nở hoa rất đẹp.

* Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………
B. Phần Luyện viết

1. Chính tả ( nghe viết)  Bài:  Ngôi nhà chung

Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật...

2. Tập làm văn ( viết khoảng 35 phút)

     Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. 
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2. Bài tập đọc hiểu 

Con Rồng cháu Tiên


Ngày xưa có chàng trai Lạc Long Quân, vốn là rồng dưới biển, sức khỏe lạ kì. Chàng kết duyên với nàng Âu Cơ, vốn là tiên trên núi.


Chẳng bao lâu, Âu Cơ mang thai và đẻ ra một bọc trứng. Bảy ngày sau, cái bọc ấy nở ra một trăm người con xinh đẹp, khỏe mạnh.


Tuy cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc nhưng Lạc Long Quân vẫn không nguôi nhớ biển. Một hôm, chàng hóa thành rồng, bay ra biển khơi. Sau tháng ngày chờ đợi, mẹ con nàng Âu Cơ bèn trèo lên đỉnh núi cao gọi Lạc Long Quân trở về. 


Lạc Long Quân từ biển bay lên núi gặp lại vợ con. Hai vợ chồng bàn với nhau: “Rồng với Tiên quen sống ở hai vùng. Ta nên chia đôi đàn con, một nửa theo mẹ lên núi, một nửa theo cha xuống biển. Khi nào gặp nguy thì báo cho nhau biết để cứu giúp”.


Thế là hai người cùng bầy con chia nhau lên rừng, xuống biển. Riêng người con trai cả ở lại vùng đất Phong Châu, được lên làm vua nước Văn Lang. Đó là vua Hùng thứ nhất.


Vì thế, người Việt Nam ta từ miền Bắc đến miền Nam đều cho mình là “Con Rồng cháu Tiên”  và gọi nhau là “đồng bào”.









Theo Truyện đọc 1
Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện yêu cầu cho mỗi câu sau:

1. Dòng nào dưới đây nêu đúng dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ?

a. Lạc Long Quân vốn là cá dưới biển, Âu Cơ là chim trên núi.

b.  Lạc Long Quân vốn là rồng dưới biển, Âu Cơ là tiên trên núi.

c.  Lạc Long Quân vốn là tiên trên núi, Âu Cơ là rồng dưới biển.

2. Lạc Long Quân và Âu Cơ chia các con sống ở hai vùng như thế nào? 

a.Một nửa theo mẹ lên núi, một nửa theo cha xuống biển.  

b. Một nửa theo cha lên núi, một nửa theo mẹ xuống biển.  

c.  Người con trai cả ở lại Phong Châu, 99 con theo cha mẹ xuống biển.  

3.  Vì sao người Việt Nam ta từ Bắc đến Nam đều gọi nhau là đồng bào? 

a. Vì có nguồn gốc từ xa xưa: đều do Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra. 

b. Vì có nguồn gốc từ xa xưa: đều chung sống trên đất nước Việt Nam. 

c. Vì có nguồn gốc từ xa xưa: đều được sinh ra trứng của Âu Cơ.

4. Vì sao Lạc Long Quân và Âu Cơ lại chia  các con sống ở hai vùng?   

  
a. Rồng với Tiên quen sống ở hai vùng.

 
b. Vì Lạc Long Quân không nguôi nhớ biển.

 
c. Vì Âu Cơ không muốn theo Lạc Long Quân về sống ở biển.

5. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện? 

          a. Người Việt Nam ta có chung một nguồn gốc từ cha mẹ sinh ra.

 
b. Người Việt Nam ta có chung một nguồn gốc và dòng dõi cao quý.

 
c. Người Việt Nam ta có chung một đất nước tươi đẹp gồm cả núi và biển.

6. Qua câu chuyện trên em thấy mình cần làm gì để xứng đáng là con Rồng cháu Tiên?  

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

7. Bộ phận in đậm cho câu dưới đây trả lời câu hỏi nào?  


“Hằng ngày mẹ em đi làm bằng xe máy.”

          a. Bằng gì?              
b. Để làm gì?          
c. Vì sao?

8. Dấu hai chấm trong bài được dùng để làm gì?  


a) Dùng để liệt kê sự việc.


b) Dùng để dẫn lời nói nhân vật.


c) Dùng để giải thích.

Bài 2. Viết một câu trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa nói về:  


Cây phượng vĩ nở hoa.

…..................................................................................................................................…………………………………………………………………………………
II. Tập làm văn: (6 điểm)

      Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một buổi trực lớp.

Gợi ý:

a. Em trực nhật vào thời gian nào, cùng với ai?

b. Em và các bạn đã phân công các việc thế nào?

c. Mọi người làm việc tích cực như thế nào? 

d. Kết quả ra sao?

g. Cảm nghĩ của em về buổi trực nhật đó.
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2. Bài tập đọc hiểu 

Chạy suốt ba tuần

Một thanh niên đến bác sĩ để khám bệnh. Bác sĩ nói với anh: 

· Hằng ngày, anh nên tập chạy. Ngày đầu tiên, anh chỉ cần chạy 1km. Ngày thứ hai 2km, ngày thứ ba 3km, gày thứ tư 4km, ngày thứ năm 5km. Sau đó, mỗi ngày chạy 5km. Sau ba tuần, anh nhớ gọi điện cho tôi biết sức khỏe của anh thế nào?

Ba tuần sau, anh thanh niên gọi điện cho bác sĩ và nói:

· Tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi.

Bác sĩ nói:

· Tốt lắm. Chiều nay, anh đến phòng khám để tôi khám lại cho anh nhé.

Anh thanh niên trả lời:

· Chiều nay tôi không đến được bác sĩ ạ. Tôi đã chạy suốt ba tuần và bây giờ tôi đã chạy cách thành phố 100 km rồi!

Hãy khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Bác sĩ khuyên anh thanh niên điều:

A. Mỗi ngày nên chạy 5km để rèn luyện sức khỏe

B. Nên tập chạỵ hằng ngày, mỗi ngày 1km để giữ sức khỏe

C. Mỗi ngày nên chạy 5 km .

C. Ngày đầu 1km, sau tăng dần, từ ngày thứ năm, mỗi ngày chạy 5km

2. Ba tuần sau, anh thanh niên gọi điện cho bác sĩ, nói:

A. Tôi chạy sắp đến Huế rồi

B. Tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi

C. Tôi đăng kí thi chạy rồi.

D. Tôi chạy tốt hơn trước nhiều rồi

3. Bác sĩ nói anh thanh niên đến để khám lại thì anh trả lời:

A. Tôi sẽ đến đúng hẹn.

B. Chiều nay tôi không đến được bác sĩ ạ.

C. Tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi nên không cần khám nữa.

D. Chiều nay tôi không đến được vì tôi đã chạy cách thành phố 100 km rồi.

4. Bệnh nhân đã hiểu nhầm lời khuyên của bác sĩ:

A. Mỗi ngày chạy 1 đoạn, nghỉ ở đó. Mai lại từ đó chạy tiếp.

B. Chạy hết 1km, lại chạy 2km…5km, liên tục, không nghỉ

C. Mỗi ngày chạy 5 km không nghỉ.

D. Mỗi ngày chạy đủ số ki-lô-mét như bác sĩ dặn rồi về. Mai lại chạy.

5. Viết tên môn thể thao phù hợp dưới mỗi tấm ảnh sau: đua mô tô, bóng rổ, bắn súng, đua ngựa, đua xe đạp, nhảy cao, chạy vượt rào, bắn cung, đấu kiếm, bóng chuyền, nhảy dù, 

Đấu kiếm                                 bắn súng                                           bóng rổ


          Nhảy dù                                              đua ngựa                            đua xe đạp

6. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu được in đậm:

a. )Chỉ dài khoảng 6mm, nhưng con bọ chét có thể nhảy cao 70cm. Theo các nhà khoa học thành tích này tương đương một người nhảy lên nóc tòa nhà cao 210m!
Đáp án: (a Chỉ dài khoảng 6mm, nhưng con bọ chét có thể nhảy cao 70cm. Theo các nhà khoa học, thành tích này tương đương một người nhảy lên nóc tòa nhà cao 210m!
a) Vùng Bắc Cực có loài nhạn biển nổi tiếng dai sức. Theo tổ chức Bảo tồn thế giới loài chim này chỉ nặng 300g nhưng mỗi năm bay qua khoảng 35 000km đến Nam Cực vào mùa hè.
Đáp án:(b) Vùng Bắc Cực có loài nhạn biển nổi tiếng dai sức. Theo tổ chức Bảo tồn thế giới, loài chim này chỉ nặng 300g nhưng mỗi năm bay qua khoảng 35 000km đến Nam Cực vào mùa hè.)

Mức 2:

Dựa vào nội dung bài tập đọc “ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” ”(SGK Tiếng Việt 3- tập 2 , trang 94)
Hãy khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Ai đã kêu gọi toàn dân tập thể dục?

a. Bác Hồ.

b. Toàn dân.

c. Gia đình.

d. Đồng bào.

2. Sức khỏe cần thiết như thế nào đối với đất nước?

a. Sức khỏ giúp giữ gìn dân chủ.

b. Sức khỏe giúp xây dựng nước nhà.

c. Sức khỏe gây đời sống mới.

d. Cả ba ý trên đều đúng.

3. Tập thể dục hàng ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

a. Mang lại tiếng tăm, danh vọng.

b. Mang lại sự giàu có.

c. Mang lại sư mệt mỏi, buồn chán.

d. Làm cho khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.

4. Trong các biện pháp tang cường sức khỏe sau, biện pháp nào dễ thực hiện nhất?

     a.  Ăn uống đầy đủ, đúng thời gian.

     b. Tập thể dục thường xuyên.

     c. Làm việc điều độ.

     d. Vui chơi, giải trí lành mạnh và đi du lịch.

5. Mỗi vế câu A với vế câu B để tạo thành câu phù hợp:
	Bác sĩ
	
	gọi điện cho bác sĩ.

	Bênh nhân
	
	rất tốt cho sức khỏe.

	Tập chạy hằng ngày
	
	khuyên bệnh nhân nên tập chạy.


Đáp án:
	Bác sĩ
	
	gọi điện cho bác sĩ.

	Bênh nhân
	
	rất tốt cho sức khỏe.

	Tập chạy hằng ngày
	
	khuyên bệnh nhân nên tập chạy.


6. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

a) Ba tuần sau, anh thanh niên gọi điện cho bác sĩ.

b) Bác sĩ mời anh đến phòng khám để khám lại cho anh.
c) Anh thanh niên không đến phòng khám được vì anh đã chạy cách thành phố 100km.
Đáp án:
a) Khi nào, anh thanh niên gọi điện cho bác sĩ.

b) Bác sĩ mời anh đến phòng khám để làm gì?
c) Anh thanh niên không đến phòng khám được vì sao?
Đề 1: Dựa vào nội dung bài tập đọc “Một mái nhà chung” SGK  TV3 tập 2 trang 100,101 khoanh tròn vào câu đúng nhất

Câu 1: Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?

a .Mái nhà của chim của cá.

b. Mái nhà của dím, của ốc.

c. Mái nhà của các bạn nhỏ.

d. Mái nhà của chim,cá,dím ,ốc, các bạn nhỏ.

Câu 2:  Mái nhà của chim lợp bằng gì ?

a.Lợp bằng lá.b.Lợp bằng ngói

c.Lợp nghìn lá biếc.d.Lợp bằng tôn.

Câu 3 : Mái nhà chung của muôn vật là gì ?

a. Là bầu trời xanh            b.Là màu xanh biếc.

b. Là bảy sắc cầu vồng.       D.Là hoa giấy lợp hồng.

 Câu 4: Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

    a.Hãy yêu mái nhà của dím.

    b. Hãy yêu mái nhà của em.

    c.Hãy yêu mái nhà chung.

    d. Hãy yêu mái nhà của chim và ốc.

Câu 5: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi bằng gì?

   Mái nhà của chim lợp bằng nghìn lá biếc.
  Câu 6: Đặt một câu hỏi có cụm từ “Bằng gì?”

  Đề 2 :  Dựa vào nội dung bài tập đọc “Gặp gỡ ở Lúc –xăm –bua” SGK  TV3 tập 2 trang 98,99 khoanh tròn vào câu đúng nhất

Câu 1:Đoàn khách đến thăm trường nào?

  a.Trường mẫu giáo.  b.Trường Tiểu học.

  c Trường dạy nghề.  d.Trường Trung học cơ sở.

Câu 2:Các bạn giới thiệu với đoàn bằng tiếng gì ?

   a.Tiếng Lúc –xăm –bua.b.Tiếng Anh.

   c. Tiếng Việt   d. Cả ba thứ tiếng trên.

Câu 3:Trong bài có nhắc đến bài hát nào sau đây?

  a. Ngày mùa vui.  b.Kìa con bướm vàng.

  c. Em yêu trường em.  d.Lớp chúng ta đoàn kết.

Câu 4:Các bạn học sinh Lúc –xăm –bua  muốn  biết điều gì về thiếu nhi Việt Nam?

 a.Học sinh Việt Nam học những môn gì.

 b.Trẻ em Việt Nam thích những bài hát nào.

 c.Ở Việt Nam trẻ em chơi những trò chơi gì.

 d. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 5: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi bằng gì?

 Học sinh ở Lúc –xăm –bua lần lượt giới thiệu bằng  tiếng Việt.

Câu 6:
Câu “Voi uống nước bằng vòi”trả lời cho câu hỏi nào ?

a. Ai là gì?     B.Bằng gì?          C.Ai làm gì ?      d.Ai thế nào ?

Đọc thầm bài tập đọc “Bác sĩ Y-éc-xanh”( SGK TV 3, tập 1, trang 106).
 và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1.Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh? ( mức 1)

a. Vì bà tò mò.

b. Vì bà ngưỡng mộ.

c.Vì bà ngưỡng mộ và tò mò.

d. Vì bà muốn biết ở nơi chân trời góc bể này bác sĩ đã nghiên cứu những gì.

Đáp án: c

Câu 2. Y-éc-xanh đã tìm ra được vi trùng gì? ( mức 1)

a. Vi trùng dịch sốt rét.b. Vi trùng dịch hạch.

c.Vi trùng dịch tả.d. Vi trùng dịch  bệnh chân tay miệng.

Đáp án: b

Câu 3. Vì sao bà khách nghĩ là Y-éc-xanh quên nước Pháp?  ( mức 2)

a. Vì Y-éc-xanh không có ý định trở về Pháp.

b. Vì Y-éc-xanh không nghiên cứu về các bệnh nhiệt đới

c. Vì Y-éc-xanh rất yêu Nha Trang, vì ở đây tâm hồn ông mới được rộng mở, yên tĩnh.

d. Vì ông có tấm lòng yêu mến người dân Việt Nam.

Đáp án: a

Câu 4. Theo em, vì sao Y-éc-xanh ở lại Nha Trang? ( mức 3)

a. Ông muốn ở lại để giúp người dân Việt Nam.

b. Ông muốn thực hiện lẽ sống của mình: sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại.

c. Ông nghiên cứu các bệnh nhiệt đới, ở Nha Trang ông có điều kiện tốt để nghiên cứu.

d. Cả a,b,c đều đúng.

Đáp án: d
Câu 5. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì ?” ( mức 4)

      Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình. 

Câu 6. Câu văn “ Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta.” Được viết theo mẫu câu nào em đã học?   ( mức 2)

a. Ai là gì ? b. Ai làm gì ?   c. Ai thế nào ?   

Tiếng Việt ( Đọc hiểu ) 
 Đọc thầm bài tập đọc “Bài hát trồng cây”( SGK TV 3, tập 1, trang 109).
và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1.Cây xanh mang lại cho con người những gì?    ( mức 1)

a. Tiếng hát mê say của các loài chim trên vòm cây.

b. Ngọn gió mát làm rung cành cây hoa lá. Bóng mát của cành cây làm cho con người quên cái nắng, quên đường dài

c.Hạnh phúc được mong chờ cây lớn lên từng ngày.

d. Cả a, b, c 

Đáp án: d

Câu 2. Hạnh phúc của người trồng cây là gì?         ( mức 2)

 a.Mong chờ cây lớn nhanh từng giờ.

 b. Mong chờ, chứng kiến cây lớn lên từng ngày.

 c.Mong chờ cây chóng ra hoa kết trái

 d. Mong chờ cây cho một mùa bội thu

Đáp án: b

Câu 3: Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại trong bài thơ?   ( mức 1)

 a. Ai trồng cây, người đó có , em trồng cây.

 b. Ai trồng cây, em, mong chờ cây.

 c. Em trồng cây. Em trồng cây.

 d. Ai trồng cây. Ai trồng cây.

Đáp án: a

Câu 4. Em hiểu điều gì qua bài thơ?     ( mức 3)

a. Cây xanh mang lại lợi ích và hạnh phúc cho con người

b. Con người cần tích cực trồng cây và bảo vệ cây.

c. Cây xanh mang lại cho con người nhiều ích lợi, hạnh phúc. Con người cần phải bảo vệ cây xanh, tích cực trồng cây

d. Hãy giữ gìn môi trường xung quanh ta.

Đáp án: c
Câu 5. Bài thơ đã sử dụng nghệ thuật gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ thuộc và có ý khuyến khích mọi người hăng hái trồng cây?   ( mức 4)

a.Nhân hóab.So sánhc.Ẩn dụd.Điệp ngữ

Đáp án: d

Câu 6. Câu văn “ Em trồng cây…” Được viết theo mẫu câu nào em đã học?  ( mức 2)

a. Ai là gì ? b. Ai làm gì ?c. Ai thế nào ?  Đáp án : b
Đọc thầm bài đọc “ Cóc kiện trời”  Sách giáo khoa Tiếng Việt 3, tập 2 trang 122 và 123 và chọn câu trả lời đúng nhất.   

Câu 1: Tại sao Cóc phải kiện trời ?

  a. Vì trời không mưa.       b. Vì nắng to.       c. Vì trời bão.       d. Vì trời nắng mưa thuận hòa.

ĐA: a) Vì trời không mưa.
Câu 2:  Đi cùng Cóc lên kiện trời có mấy con vật ?

      a,  Ba con vật.       b.  Bốn con vật.    c.Năm con vật.    d.Sáu con vật.

Câu 3 : Câu  nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?

a. Ông mặt trời nhô lên cười toe toét chiếu ra những tia nắng rực rỡ. 

b. Con đường trước mắt đang mở rộng thênh thang.

c. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.

d. Cánh đồng lúa xanh tươi .

ĐA: a. Ông mặt trời nhô lên cười toe toét chiếu ra những tia nắng rực rỡ.
Câu 4: Câu“Ong Thợ bay xa tìm những bông hoa vừa nở.”thuộc mẫu câu nào em đã học ? 

a. Con gì là gì ?          b.Con gì thế nào ?

b. Con gì làm gì ?      d.Ai làm gì?

ĐA:c. Con gì làm gì ?

Môn tiếng việt Đọc hiểu 

Mức độ 4

BIỂN ĐẸP

      Buổi sáng nắng sớm. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

       Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ nhỏ.Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếu đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.

       Lại đến một buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên .

       Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế.Nhưng có một điều ít ai chú ý la : vẻ đẹp của biển,vẻ đẹp kì diệu muôn màu sắc ấy phần lớn là do mây trời và ánh sáng tạo nên.                           


                                     Theo VŨ TÚ NAM

Đọc thầm bài văn BIỂN ĐẸP,hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu dưới đây:
Câu 1.Sự vật nào trên biển được tả nhiều nhất?

a.Cánh buồm

b.Mây trời.

c.Con thuyền

d. Đàn bướm

ĐA: a.Cánh buồm

Câu 2.Vẻ đẹp muôn màu sắc của biển do những gì tạo nên?

a.Những cánh buồm

b.Mây trời và ánh sáng.

c.Mây trời

d. Mây trời và cánh buồm.

ĐA: b.Mây trời và ánh sáng.

Câu 3.Gạch một gạch dưới bộ phận cần trả lời cho câu hỏi “ Bằng gì” trong câu sau.

      Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

Đa: Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

Câu 4: Gạch chân từ chỉ  sự vật  trong câu sau:

- Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, một nải chuối ngự và bó mía tím.

Đa: 
- Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, một nải chuối ngự và bó mía tím.

Dựa vào nội dung bài tập đọc “ Ông tổ nghề thêu” SGK Tiếng Việt tập 2 trang 22, 23 . Em hãy khoanh tròn vào trước ý đúng trong câu trả lời dưới đây:

1.Mục đích chính của câu chuyện nói về ai?

a. Trần Quốc Khái.

b. Nhân dân Thường Tín.

c. Vua Trung Quốc.

d. Cả câu a và c đều đúng.

2. Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?
a. Vua sai dựng một cái lầu cao, mời sứ thần Việt Nam lên chơi rồi cất thang đi.

b. Lầu chỉ có pho tượng phật, hai cái lọng, một bức tượng thêu ba chữ “phật trong lòng” và một vò nước.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

d. Cả hai ý trên đều sai.

3.Trần Quốc Khái đã làm thế nào để xuống đất bình yên vô sự?
a. Trần Quốc Khái bẻ dần tượng mà ăn.

b. Trần Quốc Khái ôm lọng nhảy xuống đất bình yên vô sự.

c. Trần Quốc Khái nhớ nhập tâm cách thêu trướng và làm lọng.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

4.Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?

a. Vì Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc.

b. Vì Trần Quốc Khái truyền cho dân nghề thêu và nghề làm lọng.

c. Vì vua Trung Quốc khen ông là người có tài đặc biệt.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

5. Bộ phận gạch chân trong câu “Ở Trung Quốc, Trần Quốc Khái học được nghề thêu” trả lời cho câu hỏi nào?
a. Khi nào?

b. Ở đâu?

c. Vì sao?

· Đọc đoạn 1 bài: “ Ông tổ nghề thêu” (trang 22) và trả lời câu hỏi: Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

Trả lời: Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. 

· Đọc đoạn 2 bài: “Ông tổ nghề thêu” (trang 22) và trả lời câu hỏi: Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

Trả lời:Vua sai dựng một cái lầu cao, mời sứ thần Việt Nam lên chơi rồi cất thang đi để xem ông làm thế nào.

· Đọc đoạn 3 bài: “Ông tổ nghề thêu” (trang 23) và trả lời câu hỏi: Trần Quốc Khái đã làm thế nào để sống?

Trả lời:Ông bẻ tay pho tượng nếm thử. Thì ra hai pho tượng ấy nặn bằng bột chè lam. Từ đó, ngày 2 bữa ông ung dung bẻ dần tượng mà ăn.

· Đọc đoạn 4 bài: “Ông tổ nghề thêu” (trang 23) và trả lời câu hỏi: Trần Quốc Khái đã làm thế nào để xuống đất bình yên vô sự?

Trả lời:Thấy những con dơi xòe cánh chao đi chao lại, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự.

· Đọc đoạn 5 bài: “Ông tổ nghề thêu” (trang 23) và trả lời câu hỏi: Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu ?

Trả lời: Vì ông là người truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng và dần dần lan rộng ra khắp nơi.

b/ Với bao nhiêu quần áo đẹp mùa xuân như một người mẫu thời trang.

B. Kiểm tra viết:

1. Chính tả (4 điểm)

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài:  Mặt trời xanh của tôi
Viết 3 khổ thơ đầu  (TV 3 tập 2 /  trang 125 - 126) 

 2. Tập làm văn (6 điểm)
  Đề bài:  Em hãy kể về một ngày hội mà em đã từng được tham gia hay em biết.











































































































































































































































Vịt con đáp


      - Cậu đừng nói thế chúng mình là bạn mà.








BÀI HỌC CỦA GÀ CON


      Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.


        Cáo đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.


         Gà con đậu trên cây cao thấy Cảo bỏ đi, liền ngảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:


         - “Cứu tôi với, tôi không biết bơi!”


         Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bò. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:


        - Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.


                                                                            Theo Những câu chuyện về tình bạn





























Cảnh đẹp Sa Pa


	Sa Pa nằm lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn. Giống như Đà Lạt của Tây Nguyên, Sa Pa là vườn hoa và trái lạnh giữa thiên nhiên Việt Nam nóng và ẩm, là đất rừng thông, rừng già và chim thú, lắm thác và mây, một nơi nghỉ mát kì thú.


	Sa Pa một năm có thể thấy khá rõ bốn lần chuyển mùa, bốn lần thiên nhiên thay sắc áo. Nhưng mùa hè mới là mùa đầy sức quyến rũ của Sa Pa. Màn mây vén lên cùng với tiếng sấm động tháng tư, để hiện bộ mặt thiên nhiên như mới tinh khôi: sóng núi nhấp nhô vô tận, rừng sáng xanh lên trong nắng, suối rì rào, thác xối, chim mở dàn hợp xướng khắp các cánh rừng và hoa tưng bừng nở. Những ngày hè đổ lửa ở đồng bằng, Sa Pa lại có không khí trong lành mát rượi. Những cơn mưa rào thoắt đến, ồn ào một chốc rồi đi, đủ cho cỏ cây tắm gội, cho các suối dạt dào nước, cho các búp hoa xòe nở, cho cảnh vật biếc xanh.


	Sa Pa, thiên nhiên đặc sắc đang được con người Việt Nam tái tạo, cứ từng ngày được trau chuốt để xứng đáng là hòn ngọc vùng biên giới.


Trích theo Đọc văn và luyện văn




































































































































































































































































